LÝ LỊCH KHOA HỌC
                                            (dùng cho cán bộ KH có trình độ tiến sĩ)

1.THÔNG TIN CÁ NHÂN
	Họ và tên: TRẦN THỊ THANH
	Giới tính : nữ

	Ngày sinh: 22/5/1957
	Nơi sinh : Thanh hóa

	Đơn vị công tác: Khoa cơ khí, ĐHNL
	Điện thoại cơ quan: 7240020

	Địa chỉ nhà rêing: 215 tổ 1 khu phố 6, Linh Trung, Thủ đức, TP. Hồ Chí Minh
	Điện thoại nhà riêng : 8963736

	Điện thoại di động:
	E- mail: 

tran​​​_thi_thanh_dhnl@yahoo.com


2. HỌC VỊ
Tiến sĩ kỹ thuật
	Năm tốt nghiệp: 1999

	Nước tốt nghiệp: Việt Nam

	Chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp

	Đề tài: nghiên cứu nâng cao hiệu quả và chất lượng nghiền của máy nghiền hạt làm thức ăn gia súc kiểu búa trục ngang 


3. HỌC HÀM: Phó giáo sư, Năm phong: 2004
4. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ TỪ 1998 TRỞ LẠI ĐÂY
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo/(tên sách)
	Tên tạp chí, số trang nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	Trần Thị Thanh
	Cơ sở lý thuyết nguyên tắc máy nghiền hạt kiểu búa cấp  liệu hướng tiếp tuyến có sàng phân ly ngoài buồng nghiền.
	Tạp chí Khoa học Công nghệ và quản Lý kinh tế. Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 2, trang 87, 88
	1998

	2
	Trần Thị Thanh
	Nghiên cứu thông số tối ưu của máy nghiền kiểu búa trục ngang có sàng phân ly ngoài buồng nghiền bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm tối ưu đa mục tiêu theo phương pháp trọng số. 
	Tạp chí Khoa học Công nghệ và quản Lý kinh tế. Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 4, trang 156, 157
	1998

	3
	Nguyễn Như Nam, Trần Thị Thanh và cộng tác viên
	Các kết quả nghiên cứu về công nghệ-máy và thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi từ 1988-1998.
	Tập san Khoa học Kỹ thuật Nông lâm  nghiệp. Nxb Nông nghiệp. Số tháng 3, trang 216, 217, 218
	1998

	4
	Trần Thị Thanh
	Phương trình phân ly bột nghiền qua sàng qua sàng ở máy nghiền hạt kiểu búa có sàng phân ly ngoài buồng nghiền.
	Tập san Khoa học Kỹ thuật Nông lâm  nghiệp. Nxb Nông nghiệp. Số tháng 3, trang 138, 139
	1998

	5
	Nguyễn Như Nam, Trần Thị Thanh và Nguyễn Trí Tấn
	Lập chương trình giải các bài toán tối ưu hóa của phương pháp qui hoạch thực nghiệm cực trị. 
	Tập san Khoa học Kỹ thuật Nông lâm  nghiệp. Nxb Nông nghiệp. Số tháng 3, trang 225, 226, 227
	1998

	6
	Trần Thị Thanh
	Cơ sở lý thuyết về nguyên lý hồi lưu không khí bán phần sau buồng nghiền ở máy nghiền hạt kiểu búa trục ngang thực hiện hồi bột nghiền bằng phương pháp khí động. 
	Tập san Khoa học Kỹ thuật Nông lâm  nghiệp. Nxb Nông nghiệp. Số tháng 12, trang 36, 37, 38
	1998

	7
	Trần Thị Thanh
	Nghiên cứu thông số tối ưu hóa quá trình  hồi lưu không khí bán phần  sau buồng nghiền ở máy nghiền hạt kiểu búa 
trục ngang bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm. 
	Tập san Khoa học Kỹ thuật Nông lâm  nghiệp. Nxb Nông nghiệp. Số thang12. trang 39, 40, 41
	1998

	8
	Nguyễn Như Nam , Trần Thị Thanh
	Phương pháp lựa chọn phương án tối ưu trong kỹ thuật và công nghệ. 
	Tập san Khoa học Kỹ thuật Nông lâm  nghiệp. Nxb Nông nghiệp.số tháng 6. Trang 110, 111, 112, 113
	1999

	9
	Trần Thị Thanh
	Cơ sở khoa học về máy nghiền búa kiểu quạt ly tâm.
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, NxbNông nghiệp.số tháng 9, trang73, 74
	1999

	10
	Nguễn Như Nam, Trần Thị Thanh
	Một số giải pháp kỹ thuật cho máy nghiền hạt kiểu búa trục ngang. 
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, NxbNông nghiệp. Số tháng 10. Trang, 440, 441, 442, 443
	1999

	11
	Trần Thị Thanh
	Máy nghiền than đá dùng trong sản xuất gạch nung bằng lò  tynel.
	Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ Trường đại học Nông Lâm. Số 3 trang 32, 33, 34
	2000

	12
	Trần Thị Thanh , Nguyễn Như Nam , Nguyễn Triều Lan
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nghiền siêu mịn bột đậu xanh
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, Nxb Nông nghiệp. Số  tháng 4. Trang 151, 152, 153, 154
	2001

	13
	Nguyễn Như Nam, Trần Thị Thanh
	Cơ sở khoa học để nghiền mịn các vật liệu khô – dòn
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, Nxb Nông nghiệp. Số tháng 1.Trang 77, 78, 79, 80
	2002

	14
	Trần Thị Thanh
	Kết quả nghiên cứu máy nghiền siêu mịn dạng búa cánh phân ly sản phẩm ngoài buồng nghiền, 
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, Nxb Nông nghiệp. Số tháng 2 , Trang 94,95,96,97,98,99
	2003

	15
	Nguyễn Như Nam, Trần Thị Thanh
	Một số kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về máy thái cỏ kiểu đĩa trục ngang với lưỡi dao thẳng
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, Nxb Nông nghiệp. Số 4
	2003

	16
	Nguyễn Như Nam, Trần Thị Thanh
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy trộn hỗn hợp thức ăn tinh trong chăn nuôi trâu bò năng suất 0,5 tấn / mẻ.
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, Nxb Nông nghiệp. Số 4
	2003


17. Trần Thị thanh, Nguyễn Như Nam, Lê Anh Đức, Nguyễn Văn Công Chính, Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nghiền một số hạt lương thực và vật liệu khô dòn, đề tài cấp Bộ, nghiệm thu năm 2002 đạt loại tốt. Công trình đạt giải 3 giải sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc năm 2003 VIFOTEC
18. Trần Thị thanh, Nghiên cứu nâng cao hiệu quả máy nghiền hạt trong công nghiệp chế biến. Công trình đạt giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc năm 2002- 2003
19.  Nguyễn Như Nam - Trần Thị Thanh, Giáo trình Máy gia công cơ học nông sản thực phẩm, NXb Giáo Dục năm 2000

20. Đề tài cấp bộ : Trần Thị Thanh, Nguyễn Như Nam, Lê Anh Đức, Nguyễn Văn Công Chính, Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nghiền một số hạt lương thực và vật liệu khô dòn, đề tài cấp Bộ, nghiệm thu năm 2002 đạt loại tốt 

5. ĐÀO TẠO CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH
	Đã và đang hướng dẫn nghiên cứu sinh: chưa

	Đã tham gia hội đồng chấm luận án tiến sĩ: chưa

	Đã tham gia giảng dạy sau đại học:

Môn học: - Lý thuyết mô hình hóa
                 - Máy gia công cơ học nông sản thực phẩm

	Đề nghị tham gia giảng dạy sau đại học: hai môn học
 - Lý thuyết mô hình hóa
 - Máy gia công cơ học nông sản thực phẩm
Chuyên ngành: cơ khí, công nghệ sau thu hoạch và các ngành cao học kỹ thuật

	Hướng dẫn nghiên cứu sinh :

Chuyên ngành: cơ khí hóa  


Xác nhận của cơ quan



       TP. HCM ngày 24 tháng 10  năm 2004










 Người làm lý lịch
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